
Quy Định Nuôi Trồng Thủy 
Sản Thái Bình Dương

ĐẶT HÀNG DỤNG 
CỤ ĐƯỢC ĐÁNH 
DẤU SẴN
từ nhà bán buôn
hoặc nhà sản xuất.

SỬ DỤNG SẮT ĐÓNG 
DẤU NHỰA NÓNG TÙY 
CHỈNH 
chứa thông tin cơ sở và chủ sở 
hữu giấy phép của quý vị.

CHỈ SỬ DỤNG THẺ GẮN KÈM KHI 
KHÔNG THỂ IN HÌNH LÊN DỤNG CỤ

Mua thẻ có độ bền cao từ nhà cung 
cấp thẻ được DFO phê duyệt.

Liên hệ với shellfish.aquaculture@dfo-
mpo.gc.ca để xem danh sách các nhà sản xuất 

thẻ được DFO phê duyệt.

BẮT ĐẦU ĐÁNH DẤU NGAY 
CÁC DỤNG CỤ
Tất cả các dụng cụ hiện đang sử dụng 
phải được đánh dấu một cách phù hợp 
trước ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Đánh dấu thiết bị vào 
những thời điểm thuận tiện, 
khi dụng cụ không ở dưới 
nước hoặc không sử dụng.

Nhận Dạng Dụng Cụ
Các điều kiện cấp phép nuôi trồng thủy sản có vỏ* nêu rõ các biện pháp phải được thực hiện để bảo vệ 
cá và môi trường sống của cá, bao gồm cả việc nhận dạng dụng cụ. Chủ sở hữu giấy phép phải tuân 
thủ tất cả các điều kiện cấp phép. Có những yêu cầu mới để giúp theo dõi dụng cụ và thiết bị bị mất.  

ĐÁNH DẤU THIẾT BỊ CỦA QUÝ VỊ

TÁC ĐỘNG ĐẾN THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 
& MÔI TRƯỜNG
Chủ sở hữu giấy phép vẫn phải chịu trách nhiệm về dụng cụ của mình, 
ngay cả dụng cụ đã được chuyển đi khỏi cơ sở hoặc khu vực đất mà mình 
nắm quyền sử dụng. Dụng cụ bị mất có thể xuất hiện trong môi trường 
sống của các loài cá nhạy cảm và gây hại. Dụng cụ đã mất là một mối nguy 
hiểm đối với giao thông đường biển và động vật hoang dã trên biển.

GENERAL
SHELLFISH CO 
LF#555555

*see reverse
THI HÀNH:
Việc không tuân thủ một điều kiện trong điều kiện cấp phép có thể bị 
phạt $863 hoặc các tội danh dẫn đến một thủ tục tòa án chính thức.
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Bản dịch của bản đồ họa thông tin này đã được thực hiện bởi Hiệp Hội Người Nuôi Trồng Thủy Sản 
Có Vỏ ở British Columbia để thuận tiện cho quý vị. Vui lòng tham khảo Điều Kiện Cấp Phép nuôi 
trồng Thủy Sản Có Vỏ tại https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/licence-permis/docs/licence-
cond-permis-shell-coq/index-eng.html

mailto:shellfish.aquaculture%40dfo-mpo.gc.ca?subject=


ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÓ VỎ (2021) LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC 
NHẬN DẠNG DỤNG CỤ
11. Nhận dạng dụng cụ và thiết bị
11.1 Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và trong thời hạn còn lại của giấy phép này, chủ sở hữu giấy phép phải đảm bảo
tất cả các dụng cụ và thiết bị được liệt kê trong Phụ lục VII, được nhận dạng bằng:

(a) chữ in hoa dễ đọc, không uốn lượn, bền, giữ được lâu dài và không thấm nước; và
(b) có nhãn hiệu hoặc dấu ấn khác để nhận dạng. Nếu tính chất của dụng cụ hoặc thiết bị không cho phép
điều này, chủ sở hữu giấy phép phải sử dụng thẻ gắn dành cho thủy sản; và
(c) được bảo trì để đảm bảo tính dễ đọc.

11.2 Thông tin nhận dạng phải bao gồm: 

(a) tên chủ sở hữu giấy phép; và
(b) Số Tham Chiếu Cơ Sở của DFO hoặc số Hồ Sơ Đất
British Columbia

11.3 Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và trong thời hạn còn lại của giấy phép này, tất cả lưới được lưu trữ hoặc sử dụng tại một 
cơ sở phải được xác định với mức tối thiểu là: 

(a) một (1) thẻ gắn dành cho thủy sản nếu chiều dài lưới nhỏ hơn 12 mét; hoặc
(b) hai (2) thẻ gắn dành cho thủy sản nếu chiều dài lưới từ 12 mét trở lên.

11.4 Trừ khi được nêu khác đi trong kế hoạch nhận dạng thiết bị được DFO phê duyệt, mọi thông tin nhận dạng trên thiết bị hoặc 
dụng cụ được chuyển giao giữa các cơ sở phải: 

(a) được cập nhật để phản ánh tên chủ sở hữu giấy phép hiện hành, và số Hồ Sơ Đất British Columbia hoặc số Tham
Chiếu Cơ Sở DFO hiện hành; và
(b) chỉ hiện thông tin của chủ sở hữu giấy phép hiện hành và thông tin cơ sở hiện hành.

11.5 Thẻ gắn dành cho thủy sản sẽ được sản xuất bởi nhà cung cấp thẻ được DFO phê duyệt cho ngành thủy sản thương mại của 
Canada; hoặc bởi một hiệp hội ngành nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt như được nêu trong Phụ Lục VII. 

Phụ Lục VII: Nhận Dạng Thiết Bị hoặc Dụng Cụ
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và trong thời hạn còn lại của giấy phép này, các loại thiết bị hoặc dụng cụ nuôi trồng 
thủy sản có vỏ sau đây phải được xác định rõ ràng:

1. Đồ chứa nhựa dùng để nuôi thủy sản có vỏ:
• khay và giỏ nuôi hàu (cả hai phần của các loại dụng cụ gồm hai cấu kiện, nếu có)
• túi, trong đó có túi lưới kiểu vexar và túi tuyển nổi
• túi lưới hoặc túi lưới kiểu vexar được sử dụng để nuôi thủy sản có vỏ hoặc được sử dụng để thu gom trứng hàu
• lưới ngọc trai, sò điệp, lưới đèn lồng
2. Các loại vật liệu tuyển nổi:
• phôi/phao nổi chứa không khí
• các phôi/phao nổi chứa bọt xốp hoặc bằng bọt xốp đã bọc kín
• phao nhựa
• phao nhựa tròn
3. Thiết bị loại bỏ động vật ăn thịt thủy sản có vỏ hai mảnh
• lưới, tất cả mẫu mã và hình thức

Định dạng để xác định
Tất cả các thiết bị và dụng cụ được xác định trong phụ lục này phải được dán nhãn rõ ràng có chứa: “Tên Chủ sở hữu Giấy 
Phép” sau đó là “Số Hồ Sơ Đất British Columbia” hoặc “Số Tham Chiếu Cơ Sở của DFO”, trừ khi được nêu khác trong kế hoạch 
nhận dạng thiết bị được DFO phê duyệt kèm theo giấy phép này.

Example:
GENERAL SHELLFISH CO LF#555555
GENERAL SHELLFISH CO FACILITY#1111

Tham khảo Giấy Phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ để xem tất cả các điều kiện cấp phép: 
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/licence-permis/docs/licence-cond-permis-shell-coq/index-eng.html

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ shellfish. aquaculture@dfo-mpo.gc.ca

Ví dụ:
THỦY SẢN CÓ VỎ NÓI CHUNG CO LF#555555 THỦY 
SẢN CÓ VỎ NÓI CHUNG CO FACILITY #1111

Bản dịch của bản đồ họa thông tin này đã được thực hiện bởi Hiệp Hội Người Nuôi Trồng Thủy Sản 
Có Vỏ ở British Columbia để thuận tiện cho quý vị. Vui lòng tham khảo Điều Kiện Cấp Phép nuôi 
trồng Thủy Sản Có Vỏ tại https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/licence-permis/docs/licence-
cond-permis-shell-coq/index-eng.html




